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               Số: 151/TB-DTNTNTL    
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Đắk Lắk, ngày 18 tháng 7 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách xếp lớp khối 10 và hướng dẫn chuẩn bị sách giáo khoa 

năm học 2026 - 2027 cho học sinh các khối 10, 11 và 12 

 

Thực hiện Công văn số 420/SGDĐT-GDPT ngày 22/02/2026 của Sở GDĐT 

Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất 

từ năm học 2026 - 2027;   

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh số 81/KH-DTNTNTL ngày 07/5/2026 của Trường 

PTDTNT THPT N’Trang Lơng;   

Căn cứ Thông báo số 150/TB-DTNTNTL ngày 11/7/2026 của Trường 

PTDTNT THPT N’Trang Lơng về việc chuẩn bị sách giáo khoa năm học 2026 - 

2027;   

Căn cứ tình hình thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, phòng bộ môn 

và đội ngũ giáo viên hiện có của nhà trường, 

Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng thông báo đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý phụ huynh và học sinh nhà trường các nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 (danh sách đính kèm) 

Nhà trường công bố Danh sách học sinh trúng tuyển và chính thức xếp vào 06 

lớp khối 10 (từ lớp 10A1 đến lớp 10A6) cho năm học 2026 - 2027 (có danh sách chi 

tiết đính kèm Thông báo này và niêm yết công khai tại Bảng tin, Website nhà trường). 

2. Số tổ hợp môn học lớp 10 năm học 2026 – 2027 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh, nguyện vọng của học sinh kết hợp với việc đối 

chiếu, cân đối thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học hiện có của nhà trường, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện 06 Tổ hợp môn 

học lựa chọn đối với khối 10 năm học 2026 - 2027 như sau: 

Số 

TT 

Tên tổ hợp 

môn học 

lựa chọn 

Tổ hợp gồm 04  

môn học lựa chọn 

Cụm chuyên 

đề lựa chọn  
Lớp 

1 
Tổ hợp số 

01 

Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp 

luật; Vật lý; Hóa học 

Ngữ văn, Lịch 

sử, Tiếng Anh 
10A1 

2 
Tổ hợp số 

02 

Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp 

luật; Hóa học; Thiết kế và công 

nghệ 

Ngữ văn, 

Tiếng Anh, 

Địa lý 

10A2 

3 
Tổ hợp số 

03 

Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp 

luật; Vật lý; Tin học 

Ngữ văn, Vật 

lý, Tin học 
10A3 
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4 
Tổ hợp số 

04 
Vật lý; Hóa học; Sinh học; Tin học 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 
10A4 

5 
Tổ hợp số 

05 

Hóa học, Sinh học; Thiết kế và 

công nghệ; Tin học 

Toán, Hóa 

học, Sinh học 
10A5 

6 
Tổ hợp số 

06 

Địa lý; Tin học, Sinh học; Công 

nghệ trồng trọt 

Toán, Địa lý, 

Sinh học 
10A6 

* Hướng dẫn mua Sách giáo khoa cho học sinh lớp 10: Học sinh khối 10 tự 

chuẩn bị mua bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" gồm các môn bắt buộc (Ngữ 

văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, GDTC, GDQP-AN) và Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp và 04 môn lựa chọn theo đúng Tổ hợp lớp mình được xếp ở Danh 

sách đính kèm. Riêng Tài liệu giáo dục địa phương nhà trường sẽ cho học sinh mượn 

sau khi tài liệu được xuất bản. 

3. Đối với học sinh lớp 11, lớp 12 

Công tác chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ năm học 2026 - 2027 cho học sinh khối 

11 và khối 12 tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo Thông báo số 150/TB-DTNTNTL 

ngày 11/07/2026 của Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng (Thông báo gửi kèm), 

trong đó lưu ý một số nội dung sau:  

- Đối với học sinh khối 12: Nhà trường cho mỗi học sinh mượn đủ 01 bộ SGK 

phục vụ trong suốt năm học (bao gồm cả các môn bắt buộc và môn lựa chọn). Học 

sinh không phải mua SGK.  

- Đối với học sinh khối 11: 

+ Môn học bắt buộc: Nhà trường cho mỗi học sinh mượn đủ SGK các môn bắt buộc.  

+ Môn học lựa chọn: Phụ huynh và học sinh tự chuẩn bị (mua) SGK các môn 

học lựa chọn theo đúng lớp/tổ hợp đã học từ năm học trước.  

Nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên thư 

viện, quý phụ huynh và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Trường (để chỉ đạo); 

- HĐSP (để t/h); 

- Đăng Webside; 

- Đoàn Thanh niên; 

- Lưu: VT. 

 

 



SỞ GDĐT ĐĂK LĂK 

TRƯỜNG PTDTNT THPT  

N’TRANG LƠNG 

 

     Số: 150/TB – DTNT NTL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Đăk Lăk, ngày 11 tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2026-2027 

   

 Thực biện Công văn số 420/SGDĐT-GDPT, ngày 22 tháng 02 năm 2026 của 

Sở GDĐT Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện bộ sách giáo khoa 

(SGK) thống nhất từ năm học 2026-2027, Hiệu trưởng thông báo đến cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh của nhà trường về việc thực hiện bộ SGK 

năm học 2026-2027 cụ thể như sau: 

  1. Nhà trường sử dụng bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất 

trên toàn quốc 

 Để phục vụ hoạt động dạy và học năm học 2026 – 2027, Trường Phổ thông 

dân tộc nội trú THPT N’ Trang Lơng thực hiện sử dụng bộ SGK “Kết nối tri thức với 

cuộc sống”  ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 

3588/QĐBGDĐT ngày 26/12/2025 Quyết định bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống 

nhất toàn quốc; Quyết định số 185/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2026 Quyết định bổ sung SGK 

phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.   

2. Công tác chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học 2026 – 2027 

Căn cứ tình hình thực tế và nguồn kinh phí của đơn vị, công tác chuẩn bị SGK 

năm học 2026 – 2027 của nhà trường được thực hiện cụ thể như sau: 

2.1. Đối với học sinh lớp 12, năm học 2026-2027: 

Mỗi học sinh lớp 12, nhà trường sẽ cho mượn đủ 01 bộ SGK phục vụ trong 

năm học bao gồm: SGK các môn học bắt buộc (Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, 

Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh) và các môn học lựa chọn theo 

từng lớp riêng. 
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2.2. Đối với học sinh lớp 11, năm học 2026-2027: 

- Mỗi học sinh lớp 11, nhà trường sẽ cho mượn đủ SGK của các môn học bắt 

buộc (Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng 

và an ninh).  

- SGK các môn học lựa chọn theo từng lớp riêng, học sinh và phụ huynh lớp 

11 tự chuẩn bị để phục vụ trong năm học. 

2.3. Đối với học sinh lớp 10, năm học 2026-2027: 

- Học sinh và phụ huynh lớp 10 tự chuẩn bị tất cả SGK liên quan để phục vụ 

trong năm học, bao gồm: SGK các môn học bắt buộc (Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Tiếng 

Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh) và các môn học lựa chọn 

theo từng lớp riêng. 

- Để tránh lãng phí, đối với SGK các môn học lựa chọn, học sinh và phụ 

huynh lớp 10 nên mua sau khi nhà trường đã thông báo DANH SÁCH HỌC SINH 

THEO LỚP NĂM HỌC 2026-2027.  

Nhận được thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, 

nhân viên thư viện, học sinh và phụ huynh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- HT, các PHT        (Chỉ đạo); 

- Các TCM, GVCN (thực hiện); 

- Giáo viên, học sinh (thực hiện); 

- Lưu VT; 
 

 

 

 



STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Trường THCS/ TH&THCS

Tổ hợp 

môn học 

lựa chọn

Xã phường Tỉnh

1 HS1015469632 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 17/04/2011 Chứt Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh Tổ hợp 1 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

2 HS1013309362 Nguyễn Đinh Ngọc Anh Nữ 14/01/2011 Chứt Trường PTDTNT THCS Ea Súp Tổ hợp 1 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

3 HS1013309381 Nguyễn Ngọc Du My Nữ 26/11/2011 Kinh Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp Tổ hợp 1 Xã Ea Bung Tỉnh Đắk Lắk

4 HS1016194474 Đinh Thị Bảo Thy Nữ 03/09/2011 Mường Trường THCS Lê Lợi Tổ hợp 1 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

5 HS1015401261 Nguyễn Thị Hoàng Minh Nữ 18/11/2011 Kinh Trường THCS Quang Trung Tổ hợp 1 Xã Ea Súp Tỉnh Đắk Lắk

6 HS1015453639 Phạm Thị Thu Hoài Nữ 15/06/2011 Kinh THCS Vụ Bổn Tổ hợp 1 Xã Vụ Bổn Tỉnh Đắk Lắk

7 HS1015013129 Lục Duy Khánh Nam 22/03/2011 Nùng Trường THCS Hòa Phú Tổ hợp 1 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

8 HS1015469669 Lê Thị Anh Thơ Nữ 26/05/2011 Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh Tổ hợp 1 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

9 HS1014089518 Trần Cao Hà Anh Nữ 02/12/2011 Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Tổ hợp 1 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

10 HS1015479932 Lưu Thanh Thanh Nữ 05/11/2011 Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Tổ hợp 1 Xã Ia Lốp Tỉnh Đắk Lắk

11 HS1014984981 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 07/04/2011 Tày Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tổ hợp 1 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

12 HS1014984991 Bùi Thị Ngọc Bình Nữ 25/05/2011 Mường Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tổ hợp 1 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

13 HS1018127774 Ma Ngọc Thùy Nữ 07/04/2011 Tày PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 1 Xã Dur Kmăl Tỉnh Đắk Lắk

14 HS1014993666 Lương Công Đạt Nam 07/04/2011 Mường Trường THCS Đào Duy Từ Tổ hợp 1 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

15 HS1017161888 Lang Thị Huyền Nữ 22/01/2011 Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Tổ hợp 1 Xã Ia Lốp Tỉnh Đắk Lắk

16 HS1016194319 Nông Thị Kiều Lam Nữ 07/12/2011 Nùng Trường THCS Lê Lợi Tổ hợp 1 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

17 HS1013309396 Lương Trung Thành Nam 17/10/2011 Nùng Trường PTDTNT THCS Ea Súp Tổ hợp 1 Xã Ea Súp Tỉnh Đắk Lắk

18 HS1014984519 H Nasa Mlô Nữ 16/11/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Tổ hợp 1 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

19 HS1016194421 Y Raphan B.krông Nam 10/01/2011 Ê-đê Trường THCS Lê Lợi Tổ hợp 1 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

20 HS1014984665 H Kưm Êban Nữ 06/08/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 1 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

21 HS1016194341 Bkrông H'thủy Êban Nữ 20/06/2011 Ê-đê Trường THCS Lê Lợi Tổ hợp 1 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

22 HS1015387411 H Be Ayun Nữ 01/01/2009 Ê-đê TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 1 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

23 HS1013222893 H' Vinh Du Nữ 15/05/2011 Mnông TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 1 Xã Đắk Phơi Tỉnh Đắk Lắk

24 HS1015387421 Thanh Thủy Niê Kdăm Nữ 19/04/2011 Mnông TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 1 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

25 HS1014895446 H' Trang Kbuôr Nữ 15/09/2011 Ê-đê Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 1 Xã Ea Knuếc Tỉnh Đắk Lắk

26 HS1014984514 Y Hen Ni Knul Nam 10/08/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Tổ hợp 1 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

27 HS1018127772 H- Thanh Bdap Nữ 19/04/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 1 Xã Dur Kmăl Tỉnh Đắk Lắk

28 HS1013762674 H' Yaly Mlô Nữ 16/08/2011 Ê-đê THCS Lê Quý Đôn Tổ hợp 1 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

29 HS1018127748 Y' Đô Han Hđơ̆k Nam 18/02/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 1 Xã Dur Kmăl Tỉnh Đắk Lắk

30 HS1016194426 Y Vi Tân Niê Nam 01/02/2011 Ê-đê Trường THCS Lê Lợi Tổ hợp 1 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

LỚP: 10A1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2026 - 2026



31 HS1013762689 H' Dom Ktul Nữ 24/03/2011 Ê-đê THCS Lê Quý Đôn Tổ hợp 1 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

32 HS1018127779 Y- Ví Knul Nam 11/09/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 1 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

33 HS1018127766 H' Ring Jang Niê Siêng Nữ 05/03/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 1 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

34 HS1017242968 Tô Huy Hào Nam 21/04/2011 Ê-đê THCS Ngô Mây Tổ hợp 1 Xã Vụ Bổn Tỉnh Đắk Lắk

35 HS1015412761 H Nạp Êban Nữ 28/08/2011 Ê-đê THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 1 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk



STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Trường THCS/ TH&THCS

Tổ hợp 

môn 

học lựa 

chọn

Xã phường Tỉnh

1 HS1015412671 Trần Thị Khánh Như Nữ 28/08/2011 Kinh THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 2 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

2 HS1015425779 Nguyễn Ngọc Thái Nam 10/04/2011 Chứt Trường PTDTNT THCS Ea Súp Tổ hợp 2 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

3 HS1014993840 Lò Thủy Vi Nữ 18/06/2011 Thái Trường THCS Đào Duy Từ Tổ hợp 2 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

4 HS1015445093 Trần Phương Linh Nữ 20/06/2011 Kinh Trường THCS và THPT Tây Nguyên Tổ hợp 2 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

5 HS1014993800 Thiên Nhi Bkrông Nữ 14/02/2011 Mnông Trường THCS Đào Duy Từ Tổ hợp 2 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

6 HS1015412790 Nguyễn Ngọc Nguyên Trang Nữ 16/11/2011 Kinh THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 2 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

7 HS1014835343 Ngô Ngọc Trâm Nữ 27/07/2011 Tày Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Tổ hợp 2 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

8 HS1015430861 Hà Ngô Hoàng Anh Nam 26/05/2011 Thái Trường THCS Lê Quý Đôn Tổ hợp 2 Xã Ea Bung Tỉnh Đắk Lắk

9 HS1016194449 Vàng Thị Ngọc Hà Nữ 03/09/2011 Thái Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến Tổ hợp 2 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

10 HS1015445117 Trịnh Như Phương Nữ 22/03/2011 Kinh Trường THCS và THPT Tây Nguyên Tổ hợp 2 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

11 HSH26245619000515 Lâm Hoàng Duy Khánh Nam 04/02/2011 Nùng Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 2 Xã Ea Ning Tỉnh Đắk Lắk

12 HS1015412660 H Chiêng Mai Niêksơr Nữ 05/11/2011 Mnông THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 2 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

13 HS1015412729 Sầm Thị Minh Ngọc Nữ 02/01/2011 Tày THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 2 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

14 HSH26245619000514 Triệu Thị Kim Ngân Nữ 05/07/2011 Nùng Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 2 Xã Ea Ning Tỉnh Đắk Lắk

15 HS1014993676 Y Juery Ktul Nam 22/04/2011 Ê-đê Trường THCS Đào Duy Từ Tổ hợp 2 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

16 HS1015414096 H' Hương Adrỡng Nữ 07/04/2011 Ê-đê Trường THCS Trần Quang Diệu Tổ hợp 2 Phường Tân An Tỉnh Đắk Lắk

17 HSH26245619000520 Y Hiệp Buôn Yă Nam 07/01/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 2 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

18 HSH26245619000522 H' Hân Niê Nữ 10/02/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 2 Xã Ea Ning Tỉnh Đắk Lắk

19 HSH26245619000510 H' Moai Hmŏk Nữ 07/05/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 2 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

20 HS1016161326 H Diêu Byă Nữ 04/01/2011 Mnông Trường THCS CưPui Tổ hợp 2 Xã Cư Pui Tỉnh Đắk Lắk

21 HS1015425721 H'bảo Ngọc Niê Siêng Nữ 30/07/2011 Ê-đê TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Tổ hợp 2 Phường Buôn Ma Thuột Tỉnh Đắk Lắk

22 HS1015412885 Bảo Lộc Hwing Nam 14/01/2011 Ê-đê THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 2 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

23 HS1015447271 Vi Gia Thảo Byă Nữ 27/06/2011 Mnông Trường PTDT Nội Trú THCS Krông Bông Tổ hợp 2 Xã Cư Pui Tỉnh Đắk Lắk

24 HS1016194361 Y Thiên Kỳ Niê Nam 15/12/2011 Ê-đê Trường THCS Lê Lợi Tổ hợp 2 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

25 HSH26245619000512 H Lương Hđơk Nữ 30/03/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 2 Xã Ea Ktur Tỉnh Đắk Lắk

26 HS1014895447 H' Thảo My Ayun Nữ 27/07/2011 Ê-đê Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 2 Xã Ea Knuếc Tỉnh Đắk Lắk

27 HS1014984676 Y Than Hlong Nam 02/12/2011 Mnông Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 2 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

28 HS1015472141 H' Míu Kdrai Nữ 02/12/2011 Ê-đê Trường THCS Ea Trul Tổ hợp 2 Xã Hòa Sơn Tỉnh Đắk Lắk

29 HS1014986137 H Trang Êban Nữ 06/03/2011 Ê-đê Trường THCS Hàm Nghi Tổ hợp 2 Phường Buôn Ma Thuột Tỉnh Đắk Lắk

30 HS1014982085 H' Khuyên Knul Nữ 21/09/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 2 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

31 HS1015447277 H Dưp Liêng Nữ 07/02/2011 Mnông Trường PTDT Nội Trú THCS Krông Bông Tổ hợp 2 Xã Cư Pui Tỉnh Đắk Lắk

32 HS1013222867 Mlô H Hiền Jê Nữ 08/02/2011 Mnông TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 2 Xã Đắk Liêng Tỉnh Đắk Lắk

33 HSH26245619000075 H Đơm Hi Bkrông Nữ 23/04/2011 Ê-đê Trường THCS Giang Sơn Tổ hợp 2 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

34 HS1014984655 H' Hoa Bkrông Nữ 21/07/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 2 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

35 HS1014984675 Niê Y Su Vin Nam 16/05/2010 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 2 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2026 - 2026

LỚP 10A2



STT Mã học sinh Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Trường THCS/ TH&THCS

Tổ hợp 

môn học 

lựa chọn

Xã phường Tỉnh

1 HS1015614552 Triệu Vương Hồng Nữ 10/09/2011 Tày THCS 719 Tổ hợp 3 Xã Ea Kly Tỉnh Đắk Lắk

2 HS1014383564 Hoàng Văn Nhã Nam 01/01/2011 Nùng THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 3 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

3 HS1015391673 Nguyễn Thị Hải Hà Nữ 28/03/2011 Kinh THCS Võ Thị Sáu Tổ hợp 3 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

4 HS1014984658 Hà Khánh Huyền Nữ 21/09/2011 Mường Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 3 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

5 HS1013762636 H' Melissa Bkrông Nữ 14/12/2011 Ê-đê THCS Lê Quý Đôn Tổ hợp 3 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

6 HSH26244909000002 Lộc Nguyễn Bảo Châu Nữ 01/01/2011 Tày THCS Phước An Tổ hợp 3 Xã Krông Pắc Tỉnh Đắk Lắk

7 HS1015418368 Y Tân Mlô Nam 13/05/2011 Ê-đê TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ Tổ hợp 3 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

8 HS1013222896 Trần Thị Kiều Vy Nữ 29/05/2011 Nùng TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 3 Xã Krông Nô Tỉnh Đắk Lắk

9 HS1013762738 Y Bin Êban Nam 07/01/2011 Mnông THCS Lê Quý Đôn Tổ hợp 3 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

10 HSH26245449001252 Niê Quỳnh Êban Nữ 30/10/2011 Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ hợp 3 Xã Ea Ktur Tỉnh Đắk Lắk

11 HS1014895443 Y Ni Đan Êban Nam 06/11/2011 Ê-đê Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 3 Xã Ea Knuếc Tỉnh Đắk Lắk

12 HS1015492190 Y' Owen - Niê Nam 08/01/2011 Ê-đê Trường THCS Đoàn Thị Điểm Tổ hợp 3 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

13 HS1014982148 Y Tú Niê Nam 18/06/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 3 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

14 HS1014982132 Y Luận Niê Sah Nam 07/05/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 3 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

15 HS1014810635 H Ninh Hmok Nữ 13/10/2011 Ê-đê TRƯỜNG TH&THCS AMA TRANG LƠNG Tổ hợp 3 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

16 HS1016161160 Như Phượng Niê Nữ 05/09/2011 Mnông Trường PTDT Nội Trú THCS Krông Bông Tổ hợp 3 Xã Cư Pui Tỉnh Đắk Lắk

17 HS1013762743 H' Jê Vơ Kbuôr Nữ 11/02/2011 Ê-đê THCS Lê Quý Đôn Tổ hợp 3 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

18 HS1018127747 H' Chu Rit Hđơk Nữ 15/07/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 3 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

19 HS1014895450 Y Ka Ka Êban Nam 01/01/2011 Ê-đê Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 3 Xã Krông Pắc Tỉnh Đắk Lắk

20 HS1014984659 H Huyền Niê Nữ 25/05/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 3 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

21 HS1013222876 H Luyn Uông Nữ 08/11/2011 Mnông TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 3 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

22 HS1015437839 H Đăng Hlong Nữ 19/09/2011 Ê-đê Trường THCS Trần Quốc Toản Tổ hợp 3 Xã Nam Ka Tỉnh Đắk Lắk

23 HS1018127767 Y Rôny Hlong Nam 02/01/2011 Mnông PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 3 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

24 HS1013222877 H Tô Ngọc Mai Du Nữ 23/04/2011 Mnông TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 3 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

25 HS1014982146 H' Thương H'mŏk Nữ 03/02/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 3 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

26 HS1018127756 Lusaniê Ksơr Nữ 04/11/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 3 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

27 HS1014895449 H Guêly Niê Nữ 13/09/2011 Ê-đê Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 3 Xã Ea Knuếc Tỉnh Đắk Lắk

28 HS1015414229 H Thắm Mlô Nữ 22/05/2011 Ê-đê Trường THCS Trần Quang Diệu Tổ hợp 3 Phường Tân An Tỉnh Đắk Lắk

29 HS1015363523 H Yu Mi Niê Byă Nữ 11/10/2011 Ê-đê TRƯỜNG THCS HÒA XUÂN Tổ hợp 3 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

30 HS1014813475 H' Mi - Lan Byă Nữ 26/02/2011 Ê-đê Trường THCS Dang Kang Tổ hợp 3 Xã Dang Kang Tỉnh Đắk Lắk

31 HS1015387418 Niê Rya Toni Nam 01/01/2011 Mnông TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 3 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

32 HS1017412074 K Pă Duy Tuấn Nam 18/09/2011 Ê-đê THCS Nguyễn Trãi Tổ hợp 3 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

33 HS1014816520 Y - Phin Kpơr Nam 07/02/2011 Ê-đê Trường THCS Trần Hưng Đạo Tổ hợp 3 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

34 HS1013222861 H' Cân Phôk Nữ 09/07/2011 Ê-đê TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 3 Xã Đắk Phơi Tỉnh Đắk Lắk

35 HS1013222887 Nỡm Buôč Song Thư Nữ 23/05/2011 Mnông TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 3 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

LỚP 10A3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2026 - 2026



STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Trường THCS/ TH&THCS

Tổ hợp 

môn học 

lựa chọn

Xã phường Tỉnh

1 HS1015401274 Đặng Thị Ly Na Nữ 23/03/2011 Chứt Trường THCS Quang Trung Tổ hợp 4 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

2 HS1015387428 Hứa Thị Thùy Trang Nữ 16/02/2011 Nùng TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 4 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

3 HS1014251365 Trần Gia Nghĩa Nam 06/06/2011 Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong Tổ hợp 4 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

4 HS1015387438 Ngân Như Ý Nữ 21/02/2011 Thái TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 4 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

5 HS1015430949 Huỳnh Thị Tâm Như Nữ 28/08/2011 Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Ea Lê Tổ hợp 4 Xã Ea Súp Tỉnh Đắk Lắk

6 HS1015453691 Phạm Gia Bảo Nam 14/12/2011 Kinh THCS Vụ Bổn Tổ hợp 4 Xã Vụ Bổn Tỉnh Đắk Lắk

7 HS1015469542 Triệu Phương Linh Nữ 17/03/2011 Dao Trường THCS Trần Bình Trọng Tổ hợp 4 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

8 HS1014895466 Linh Thị Như Ngọc Nữ 01/04/2011 Nùng Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 4 Xã Ea Kly Tỉnh Đắk Lắk

9 HS1014984644 Lê Hoàng Bình An Nữ 14/11/2011 Thái Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 4 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

10 HS1018057194 Vy Thị Diệu Hương Nữ 22/05/2011 Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ EA PHÊ Tổ hợp 4 Xã Ea Phê Tỉnh Đắk Lắk

11 HS1014264549 Trần Công Vinh Nam 13/11/2011 Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 4 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

12 HS1015469616 Trương Kim Ngân Nữ 03/09/2011 Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh Tổ hợp 4 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

13 HS1014895441 H' Mương Niê Nữ 02/05/2011 Ê-đê Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 4 Xã Ea Knuếc Tỉnh Đắk Lắk

14 HSH26245449001773 Lê Tiến Đạt Knul Nam 29/07/2011 Ê-đê Trường THCS Trung Hòa Tổ hợp 4 Xã Ea Ktur Tỉnh Đắk Lắk

15 HS1015391558 H Thiên Hân Niê Nữ 11/09/2011 Ê-đê THCS Nguyễn Tất Thành Tổ hợp 4 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

16 HS1014089521 Trần Duy Quang Nam 07/02/2011 Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Tổ hợp 4 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

17 HS1015469611 Cao Khánh Linh Nữ 18/03/2011 Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh Tổ hợp 4 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

18 HS1016161330 Lý Mỹ Hoà Nữ 20/11/2011 Kinh Trường THCS CưPui Tổ hợp 4 Xã Cư Pui Tỉnh Đắk Lắk

19 HS1015623189 Đinh Gia Phúc Nam 28/10/2011 Tày Trường THCS và THPT Tây Nguyên Tổ hợp 4 Phường Buôn Ma Thuột Tỉnh Đắk Lắk

20 HSH26245619000507 Vi Thị Ánh Ngọc Nữ 23/12/2011 Nùng Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 4 Xã Ea Ning Tỉnh Đắk Lắk

21 HS1015453630 Võ Thế Anh Nam 18/03/2011 Kinh THCS Vụ Bổn Tổ hợp 4 Xã Vụ Bổn Tỉnh Đắk Lắk

22 HS1015013229 Lương Bích Ngân Nữ 06/11/2011 Thái Trường THCS Hòa Phú Tổ hợp 4 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

23 HS1015453692 Võ Hà Anh Thư Nữ 15/12/2011 Kinh THCS Vụ Bổn Tổ hợp 4 Xã Vụ Bổn Tỉnh Đắk Lắk

24 HS1014993712 Trịnh Hoàng Giang Nữ 17/08/2011 Mnông Trường THCS Đào Duy Từ Tổ hợp 4 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

25 HS1015401196 Lý Minh Hạnh Nữ 07/01/2011 Nùng Trường THCS Quang Trung Tổ hợp 4 Xã Ea Súp Tỉnh Đắk Lắk

26 HS1014990827 Lâm Khánh Ngọc Nữ 17/09/2011 Hoa TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Tổ hợp 4 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

27 HSH26245619000502 Dương Tuyết Nhi Nữ 25/06/2011 Nùng Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 4 Xã Ea Ning Tỉnh Đắk Lắk

28 HS1013222891 H Trang Uông Nữ 09/06/2011 Mnông TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 4 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

29 HS1015412686 Vũ Hữu Trung Hậu Niê Nam 20/02/2011 Mnông THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 4 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

30 HS1013762711 H' Ri Êban Nữ 03/10/2011 Mnông THCS Lê Quý Đôn Tổ hợp 4 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

31 HS1015412884 Bun Khôi Êban Nam 22/03/2011 Ê-đê THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 4 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

32 HS1014810642 Y Rika Hmok Nam 23/12/2011 Ê-đê TRƯỜNG TH&THCS AMA TRANG LƠNG Tổ hợp 4 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

33 HS1018127760 H' Navi Adrơ̆ng Nữ 02/01/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 4 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

34 HSH26245449000250 H Nho Niê Nữ 20/05/2011 Ê-đê Trường THCS 19/8 Tổ hợp 4 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

35 HS1015391647 Y - Bun Nhật Niê Nam 08/05/2011 Mnông THCS Võ Thị Sáu Tổ hợp 4 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

LỚP 10A4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2026 - 2026



STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Trường THCS/ TH&THCS

Tổ hợp 

môn 

học lựa 

chọn

Xã phường Tỉnh

1 HS1014984975 Nguyễn Triệu Thanh Hà Nữ 30/07/2011 Tày Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tổ hợp 5 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

2 HSH26245619000505 H' Nguyện Byă Nữ 02/01/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 5 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

3 HS1014984663 Quách Phúc Khiêm Nam 05/09/2011 Mường Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 5 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

4 HS1015387430 Trương Quốc Ái Nam 15/02/2011 Nùng TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 5 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

5 HS1015413784 Quách Hà My Nữ 22/06/2011 Mường Trường THCS Trần Bình Trọng Tổ hợp 5 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

6 HS1014251325 Trần Lưu Song Thư Nữ 02/09/2011 Kinh THCS Hồ Tùng Mậu Tổ hợp 5 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

7 HS1015401390 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 18/06/2011 Kinh Trường THCS Quang Trung Tổ hợp 5 Xã Ea Súp Tỉnh Đắk Lắk

8 HS1014895439 Hoàng Ngọc Hà Vy Nữ 08/05/2011 Tày Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 5 Xã Vụ Bổn Tỉnh Đắk Lắk

9 HS1014835385 Lương Gia Khánh Nam 02/01/2011 Tày Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Tổ hợp 5 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

10 HS1018057200 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 05/02/2011 Tày TRUNG HỌC CƠ SỞ EA PHÊ Tổ hợp 5 Xã Ea Phê Tỉnh Đắk Lắk

11 HS1015363558 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 19/08/2011 Thổ Trường THCS Hòa Phú Tổ hợp 5 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

12 HS1014984511 Bely Niê Hwing Nữ 08/04/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Tổ hợp 5 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

13 HS1014895465 Chu Thúy Ly Êban Nữ 07/03/2011 Ê-đê Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 5 Xã Ea Phê Tỉnh Đắk Lắk

14 HS1014810689 H' Phi Ra Knul Niê Nữ 24/11/2011 Ê-đê TRƯỜNG TH&THCS AMA TRANG LƠNG Tổ hợp 5 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

15 HS1015492046 Y Huân Êñuôl Nam 15/07/2011 Ê-đê Trường THCS Đoàn Thị Điểm Tổ hợp 5 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

16 HS1014810627 Y Ly Za Hmok Nam 20/10/2011 Ê-đê TRƯỜNG TH&THCS AMA TRANG LƠNG Tổ hợp 5 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

17 HSH26245619000046 H' Ni Ra Hmǒk Nữ 14/08/2011 Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk Tổ hợp 5 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

18 HSH26245619000500 H Si Yong Êban Nữ 30/06/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 5 Xã Ea Ktur Tỉnh Đắk Lắk

19 HS1015471812 H Nữ Te H Nữ 21/05/2011 Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Tổ hợp 5 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

20 HS1015387434 H-thy Ra Hmŏk Nữ 07/07/2011 Ê-đê TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 5 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

21 HSH26245619000523 H Đông Y Êban Nữ 31/08/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 5 Xã Ea Ktur Tỉnh Đắk Lắk

22 HS1013588161 Y' Ly Sê Buôn Krông Nam 13/03/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh Tổ hợp 5 Xã Krông Ana Tỉnh Đắk Lắk

23 HSH26245619000536 H Thắm Bdap Nữ 26/03/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 5 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

24 HS1015471810 H Muc Hy Long Ding Nữ 23/05/2011 Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Tổ hợp 5 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

25 HS1014816532 H Zi Mai Aliŏ Nữ 11/06/2011 Ê-đê Trường THCS Trần Hưng Đạo Tổ hợp 5 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

26 HSH26245619000394 H' Ñum Byă Nữ 16/11/2011 Ê-đê Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh Tổ hợp 5 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

27 HS1014810683 H' Zulin - Êban Nữ 03/02/2011 Ê-đê TRƯỜNG TH&THCS AMA TRANG LƠNG Tổ hợp 5 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

28 HS1014984451 H'chat Ayũn Nữ 15/01/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Tổ hợp 5 Phường Tân Lập Tỉnh Đắk Lắk

29 HS1015401349 Y Ru Bi Siu Nam 05/07/2011 Gia-rai Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 5 Xã Ea Súp Tỉnh Đắk Lắk

30 HS1013222870 Trần Kim Hường Tơr Nữ 02/01/2011 Mnông TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS LẮK Tổ hợp 5 Xã Đắk Phơi Tỉnh Đắk Lắk

31 HS1014283815 H' Ánh Xuân Byă Nữ 08/02/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng Tổ hợp 5 Xã Ea Phê Tỉnh Đắk Lắk

32 HS1015363516 H, Ju Bin Niê Kbuôr Nữ 08/08/2011 Ê-đê TRƯỜNG THCS HÒA XUÂN Tổ hợp 5 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

33 HS1014982330 Y Kôs Êban Nam 05/11/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Tổ hợp 5 Phường Tân An Tỉnh Đắk Lắk

34 HSH26245449000841 Nguyễn Kiều Thiên Ân Byă Nữ 07/07/2011 Ê-đê THCS Ea Tiêu Tổ hợp 5 Xã Ea Ktur Tỉnh Đắk Lắk

35 HS1014982117 H' Billy Kbuôr Nữ 01/06/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 5 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

LỚP 10A5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2026 - 2026



STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Trường THCS/ TH&THCS

Tổ hợp 

môn 

học lựa 

chọn

Xã phường Tỉnh

1 HS1018057161 H Michê Ayũn Nữ 26/07/2011 Ê-đê TRUNG HỌC CƠ SỞ EA PHÊ Tổ hợp 6 Xã Ea Phê Tỉnh Đắk Lắk

2 HS1014984671 Đặng Tuyết Nhung Nữ 02/05/2011 Thái Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột Tổ hợp 6 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

3 HS1015422402 Trần Gia Khánh Nam 27/04/2011 Mường Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến Tổ hợp 6 Phường Buôn Ma Thuột Tỉnh Đắk Lắk

4 HS1014816538 H' Đuyên Byă Nữ 19/01/2011 Ê-đê Trường THCS Trần Hưng Đạo Tổ hợp 6 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

5 HS1013762631 H' Gia Hân Êban Nữ 24/02/2011 Mnông THCS Lê Quý Đôn Tổ hợp 6 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

6 HS1015428272 H Lâm Long Ding Nữ 05/09/2011 Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Tổ hợp 6 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

7 HSH26245619000129 H Tra Byă Nữ 10/06/2008 Ê-đê Trường THCS Giang Sơn Tổ hợp 6 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

8 HS1015391693 Đoàn Ngọc Tân Ryă Nữ 10/02/2011 Mnông THCS Võ Thị Sáu Tổ hợp 6 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

9 HS1015470485 H Hằng Hmŏk Nữ 29/10/2011 Mnông TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU Tổ hợp 6 Xã Tân Tiến Tỉnh Đắk Lắk

10 HS1015425877 H' Quynh Trang Êñuôl Nữ 22/05/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp Tổ hợp 6 Xã Dur Kmăl Tỉnh Đắk Lắk

11 HSH26245619000517 H' Jê Riu Kbuôr Nữ 15/01/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 6 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

12 HS1014816533 H' Lip Êban Nữ 14/09/2011 Ê-đê Trường THCS Trần Hưng Đạo Tổ hợp 6 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

13 HSH26245619000506 H' Na Sa Niê Nữ 13/05/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 6 Xã Dray Bhăng Tỉnh Đắk Lắk

14 HS1015471838 H Men Triêk Nữ 11/10/2011 Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Tổ hợp 6 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

15 HS1015469661 Lê Bảo Ngọc Nữ 26/07/2011 Chứt Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh Tổ hợp 6 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

16 HS1015391652 H' A Du Ra Ê Ban Nữ 16/04/2011 Mnông THCS Võ Thị Sáu Tổ hợp 6 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

17 HSH26245619000516 Y Jim Niê Nam 10/04/2011 Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin Tổ hợp 6 Xã Ea Ktur Tỉnh Đắk Lắk

18 HS1015428312 Y Sinh Du Nam 04/01/2011 Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Tổ hợp 6 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

19 HS1015471861 H Thoa Bhôk Nữ 10/11/2011 Mnông TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Tổ hợp 6 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh Đắk Lắk

20 HS1014810664 Y - Ka - In - Byă Nam 05/11/2011 Ê-đê TRƯỜNG TH&THCS AMA TRANG LƠNG Tổ hợp 6 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

21 HS1015387436 H' Na Ra - Niê Nữ 23/08/2011 Ê-đê TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 6 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

22 HS1015487474 H' Sê Na Bkrông Nữ 08/03/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Tổ hợp 6 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

23 HS1015387439 H' Gat Mlô Nữ 21/01/2011 Ê-đê TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 6 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

24 HS1015387413 Đoàn Anh Vi Bkrông Nữ 02/08/2011 Mnông TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 6 Xã Buôn Đôn Tỉnh Đắk Lắk

25 HS1015387419 H Vi Rya Nữ 24/03/2011 Mnông TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 6 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

26 HS1015487459 H' An Ri Hmŏk Nữ 19/03/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Tổ hợp 6 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

27 HS1018127749 H- Gia Trinh Byă Nữ 27/11/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana Tổ hợp 6 Xã Ea Na Tỉnh Đắk Lắk

28 HS1015013111 Lò Anh Tuấn Nam 09/05/2011 Thái Trường THCS Hòa Phú Tổ hợp 6 Xã Hòa Phú Tỉnh Đắk Lắk

29 HS1017152246 Nông Doãn Khánh Nam 15/11/2011 Tày Trường THCS Tân Lợi Tổ hợp 6 Phường Buôn Ma Thuột Tỉnh Đắk Lắk

30 HS1015623155 Êban Hwing Tú Nam 01/11/2011 Ê-đê Trường THCS và THPT Tây Nguyên Tổ hợp 6 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

31 HS1014895442 H' Na Ưn Niê Nữ 05/05/2011 Ê-đê Trường PTDT Nội trú THCS Krông Pắc Tổ hợp 6 Xã Ea Knuếc Tỉnh Đắk Lắk

32 HS1015387422 H Mi Lan Hra Nữ 17/09/2011 Mnông TRƯỜNG PTDTNT THCS BUÔN ĐÔN Tổ hợp 6 Xã Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk

33 HS1014982139 H' Quyên Êñuôl Nữ 10/02/2011 Ê-đê Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Tổ hợp 6 Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lắk

34 HS1014816471 H' Rích Êban Nữ 30/04/2011 Ê-đê Trường THCS Trần Hưng Đạo Tổ hợp 6 Xã Ea Nuôl Tỉnh Đắk Lắk

35 HS1015469551 Đinh Du Phong Nam 22/08/2011 Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh Tổ hợp 6 Xã Ea Rốk Tỉnh Đắk Lắk

LỚP 10A6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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